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1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 17/01/1969
Hiệu 

trưởng
x x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

2 HUỲNH THỊ THANH 16/04/1969
Phó hiệu 

trưởng
x x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

3 VŨ THỊ MINH THẢO 26/02/1976
Phó hiệu 

trưởng
x x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

4 HUỲNH THỊ LIỄU 01/03/1979 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

5 LÊ THỊ ANH TUYỀN 15/07/1989 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

6 LƯƠNG THỊ BÌNH 31/12/1979 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x

7 MAI THU HỒNG 28/09/1980 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x

8 NGUYỄN THỊ ÁNH 04/10/1976 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

9 NGUYỄN THỊ BÌNH 26/02/1992 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x

10 NGUYỄN THỊ HỒNG VI 05/08/1993 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 13/05/1988 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

12 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 10/10/1981 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

13 NGUYỄN THỊ LIỄU 22/10/1987 x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

14 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 17/10/1982 x x 12/12 Lưu trữ viên trung cấp x

15 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 06/11/1993 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x

16 NGUYỄN THỊ VUI 27/10/1992 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x
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17 PHẠM THỊ DUNG 29/07/1987 x x 12/12 Kỹ thuật viên x x

18 PHẠM THỊ NỤ 02/06/1989 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x

19 PHAN THỊ KIM THIỆU 16/10/1979 x x x 12/12 Kế toán viên x

20 PHAN THỊ THU TRANG 12/09/1989 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

21 TRẦN PHAN HÀN THẠCH 25/12/1983 x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng IV x

22 TRẦN THỊ HẢI LÝ 16/06/1982 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

23 TRẦN THỊ THANH HIỀN 20/06/1992 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

24 TRẦN VĂN NAM 12/06/1989 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x

25 TRỊNH THỊ THU THỦY 26/01/1977 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

26 VÕ THỊ HOA 02/07/1985 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

27 VŨ THỊ QUYÊN 24/11/1977 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

28 VŨ THỊ TUYẾT 20/09/1992 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

29 ĐINH THỊ QUYÊN 16/03/1984 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

30 LÊ THỊ MAI 26/08/1980 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng II x x

31 HỒ THỊ QUỲNH 20/09/1990 x x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x x

32 HOÀNG THỊ THƯƠNG 20/08/1990 x x 12/12 Giáo viên tiểu học hạng III x


